
Nguồn 
ngân sách 
tập trung

Nguồn xổ 
số kiến 

thiết

Nguồn thu 
tiền sử 

dụng đất
Tăng Giảm

Nguồn 
ngân sách 
tập trung

Nguồn xổ 
số kiến 

thiết

Nguồn thu 
tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 8 9 10 10.1 10.2 10.3 11 12

13,797 6,335

I 7,462 2,036 1,826 3,600

II 0 6,335 30,565 0 0 30,465

400 100 36,400 0 6,335 30,565 0 0 30,465

1 Giáo dục 8186503
Đầu tư xây dựng 17 phòng học và 04 
phòng chức năng Trường THCS Bùi 
Hữu Nghĩa

1400/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2026 38,090 36,400 36,400 5,835 30,565 30,465 Khởi công mới

Dự kiến tiến độ công trình thi 
công 02 năm, do đó năm 2026 sẽ 
không giải ngân hết kinh phí đã 
bố trí vốn, do đó giảm để bố trí 

vốn cho các dự án khác

2 Quản lý nhà 
nước 8196397

Sửa chữa Trung tâm dịch vụ tổng hợp 
phường Long Bình (Trung tâm Học tập 
cộng đồng phường Hố Nai cũ)

1737/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,844 100 100 100 0 Khởi công mới

3 Giao thông 8196395 Sửa chữa đường nối từ hẻm 134 đến hẻm 
306 đường Nguyễn Ái Quốc

1741/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,326 100 100 100 0 Khởi công mới

4 Giáo dục 8197088 Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học 
Phan Bội Châu

1742/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 3,494 100 100 100 0 Khởi công mới

5 Giao thông 8196396 Nâng cấp, cải tạo đường liên khu phố 20 
và khu phố 21, phường Long Bình

1740/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,019 100 100 100 0 Khởi công mới

6 Giao thông 8196872 Nâng cấp, cải tạo đường vào Trường 
THCS Hoàng Diệu, phường Long Bình

1738/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,465 100 100 100 0 Khởi công mới

III 13,797 0 12,797 2,436 1,926 9,435

0 0 0 0 12,797 0 12,797 2,436 1,926 8,435

1 Quản lý nhà 
nước 8196397

Sửa chữa Trung tâm dịch vụ tổng hợp 
phường Long Bình (Trung tâm Học tập 
cộng đồng phường Hố Nai cũ)

1737/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,844 0 2,700 2,700 2,700 Khởi công mới

2 Giao thông 8196395 Sửa chữa đường nối từ hẻm 134 đến hẻm 
306 đường Nguyễn Ái Quốc

1741/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,326 0 2,326 2,326 1,926 400 Khởi công mới

3 Giáo dục 8197088 Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học 
Phan Bội Châu

1742/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 3,494 0 3,400 3,400 3,400 Khởi công mới

4 Giao thông 8196396 Nâng cấp, cải tạo đường liên khu phố 20 
và khu phố 21, phường Long Bình

1740/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,019 0 1,935 1,935 1,935 Khởi công mới

5 Giao thông 8196872 Nâng cấp, cải tạo đường vào Trường 
THCS Hoàng Diệu, phường Long Bình

1738/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2026 2,465 0 2,436 2,436 2,436 Khởi công mới

Phụ lục 

TỔNG CỘNG

Nguồn vốn điều chỉnh

Trong đó

Lý do

Ngành, lĩnh 
vực (tại sheet 
ngành, lĩnh 

vực theo 
Nghị định 

85/2025/NĐ-
CP)

Mã quan hệ 
ngân sách Danh mục dự án

Điều chỉnh 

I.1. Các dự án khởi công mới

Nguồn vốn phân bổ lần 3

III.1. Các dự án khởi công mới

Do chưa xác định được kinh phí 
còn lại của các nguồn khi thực 
hiện bố trí vốn theo Nghị quyết 
số 14/NQ-HĐND ngày 29 tháng 
5 năm 2026 của HĐND phường 
Long Bình, đến nay các nguồn 
này đã hết nên giảm để bố trí 

toàn bộ kinh phí của dự án vào 
nguồn vốn khác; Đồng thời cân 

đối nguồn vốn phù hợp, đảm bảo 
giải ngân

Nguồn vốn chưa phân bổ theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt
Kế hoạch 
năm 2026 
điều chỉnh

Quyết định duyệt dự án 
đầu tư

Điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026, nguồn vốn ngân sách phường Long Bình (lần 3)
(Kèm theo Nghị quyết số  24/NQ-HĐND ngày 30/7/2026 của HĐND phường Long Bình)

Số/ngày

Kế hoạch 
năm 2026

Trong đó

Tính chất 
bố trí vốn

 TMĐT 



Nguồn 
ngân sách 
tập trung

Nguồn xổ 
số kiến 

thiết

Nguồn thu 
tiền sử 

dụng đất
Tăng Giảm

Nguồn 
ngân sách 
tập trung

Nguồn xổ 
số kiến 

thiết

Nguồn thu 
tiền sử 

dụng đất

Trong đó

Lý do

Ngành, lĩnh 
vực (tại sheet 
ngành, lĩnh 

vực theo 
Nghị định 

85/2025/NĐ-
CP)

Mã quan hệ 
ngân sách Danh mục dự án

Điều chỉnh 

Stt
Kế hoạch 
năm 2026 
điều chỉnh

Quyết định duyệt dự án 
đầu tư

Số/ngày

Kế hoạch 
năm 2026

Trong đó

Tính chất 
bố trí vốn

 TMĐT 

0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000

1 Giáo dục Xây dựng Trường THCS Tân Biên 129,103 0 500 500 Chuẩn bị đầu 
tư

2 Giáo dục
Đầu tư bổ sung và thay thế thiết bị phục 
vụ công tác học tập và giảng dạy cho các 
trường học trên địa bàn phường Long Bình

27,000 0 500 500 Chuẩn bị đầu 
tư

III.2. Các dự án chuẩn bị đầu tư


